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	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Thang điểm

	Câu 1

( 3đ)
	1. Viết phương hóa học khi cho dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với lần lượt các dung dịch sau: Ca(OH)2, Na2SO3, H2SO4, HCl

1. Ba(HCO3)2 +   Ca(OH)2 → CaCO3↓ + BaCO3↓  + 2H2O

2.  Ba(HCO3)2 + Na2SO3 → BaSO3 ↓ + 2NaHCO3
3. Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H2O  + 2CO2 ↑

4.   Ba(HCO3)2 + 2HCl → BaCl2  + 2H2O  + CO2 ↑


	4.0,25
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	         2. a. Pha 500 ml dung dịch HCl 0,2M vào 500 ml nước. Tính pH của dung dịch thu được.
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            b. Tính khối lượng NaOH cần dùng để pha được 100 ml dung dịch NaOH có pH=12.
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3.       
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Cho 50ml dung dịch A tác dụng với BaCl2 :
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        Ba+SOBaSO         (3)


                           0,02 ←        0,02            mol

                117.x+ 0,04.233= 11,46 →    x = 0,02     

Theo định luật bảo toàn điện tích: 
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Ta có: 
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Vậy 2 muối là Fe(NO3)3 và (NH4)2SO4 
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	Câu 2

(3đ)
	1. Bếp than cháy được chủ yếu là do phản ứng: C + O2 
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- Nếu đổ nước nhiều vào thì nhiệt độ giảm làm cho phản ứng không xảy ra. 

- Nếu rắc một chút nước, thì xảy ra phản ứng: 
           C + H2O  
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 CO + H2 

-Các khí CO và H2 đều là các khí dễ cháy, do đó thấy ngọn lửa bùng cháy lên:

          2CO + O2 
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	2.a.  
Phản ứng điều chế H2: 
CH4 + 2H2O 
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Phản ứng loại O2 để thu N2: 
CH4 + 2O2 
[image: image14.wmf]0

t

¾¾®

CO2 + 2H2O
(2)

Phản ứng tổng hợp NH3: 
N2 + 3H2 
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Theo (1) và (2),(3) ta có : 
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Theo (1) và (2) ta có :
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Theo (2) ta có :
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b.          2NH3 + CO2    
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Theo (4) ta có: 
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	Câu 3

5( đ)


	1. a. Các chất X, Y, Z:

   - X: HCOOC2H5: etyl fomat  

   - Y: CH3COOCH3: metyl axetat  

   


- Z: C2H5COOH: axit propionic (axit propanoic)

b. Phân biệt X, Y, Z:

   - Nhúng quỳ tím vào 3 mẫu thử trên, mẫu thử làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ là axit propionic, còn lại là etyl fomat và metyl axetat.

   - Dùng AgNO3/NH3 để nhận biết ra etyl fomat, hiện tượng là xuất hiện kết tủa trắng, metyl axetat không phản ứng.

HCOOCH2CH3  +  2AgNO3 + 3NH3  + H2O 
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                                                NH4OCOOCH2CH3 + 2Ag↓+ 2NH4NO3
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	       3. 
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Ta có 
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Theo định luật bảo toàn khối lượng: 44a + 18b= 5,2+0,225.18

Giải hệ ta được a= b= 0,2 mol
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Vậy CTPT là C4H8O3 
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	Câu 4

(5 )
	1.  Ý kiến của Bình sai;

 do C12H22O11 sẽ xảy ra phản ứng với chất có tính oxi hóa và hút nước mạnh như H2SO4 đặc.

C12H22O11 + 24H2SO4 đặc ( 12CO2 + 24SO2 + 35H2O
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	2. 

a. 
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c. 
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d.  CH3COOHN(CH3)3 + NaOH 
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	3.   
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Số lượng gương tối đa sản xuất là: 
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	4.  0,2 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol HCl → amino axit có một nhóm NH2.

* Coi như: 0,2mol X + 0,2mol HCl + 0,4mol NaOH

Nếu amino axit có một nhóm COOH 
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 Vô lí
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 amino axit có 2 nhóm -COOH (vì X có mạch C không phân nhánh)
CH3NH2   +   HCl 
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Vậy công thức của A: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH: 

Axit 2-aminopentađioic.
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	Câu 5

(4 đ)


	1. 

1. 3Mg + 2Fe(NO3)3 → 3Mg(NO3)2 + 2Fe

Hoặc : Mg + 2Fe(NO3)3 → Mg(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

            Mg + Fe(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Fe

2. Al + Fe(NO3)3 → Al(NO3)3 + Fe

Hoặc   Al + 3Fe(NO3)3 → Al(NO3)3 + 3Fe(NO3)2
           2Al + 3Fe(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Fe

3. Pb + 2Fe(NO3)3 → Pb(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
4. Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
5. Ag + Fe(NO3)3 → Không phản ứng

Vậy chỉ có kim loại Mg, Al có thể đẩy Fe ra khỏi Fe(NO3)3.
	0,25.5
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	2. 
Trích mẫu thử. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào các mẫu thử,mẫu thử nào có hiện tượng sủi bọt khí và kết tủa trắng là (NH4)2SO4; Mẫu thử nào chỉ có hiện tượng sủi bọt khí là NH4NO3; Mẫu thử nào có kết tủa nây đỏ là Fe(NO3)3; Mẫu thử nào không có hiện tượng là NaNO3.

PTHH: 

Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H2O  + 2NH3 ↑

Ba(OH)2 + 2NH4NO3 → Ba(NO3)2  + 2H2O  + 2NH3 ↑

Ba(OH)2 + Fe(NO3)3→ Fe(OH)3 ↓ + Ba(NO3)2

	4.0,25
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	3. * Ta có: 
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 dung dịch  A gồm CuSO4 (0,12 mol); FeSO4 (0,12 mol) và Fe2(SO4)3 (0,12 mol).

* Nếu lượng Mg cho vào dung dịch A không đủ để tạo ra Cu thì chất rắn E gồm MgO, CuO (0,12 mol) và Fe2O3 (0,18 mol)
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 mchất rắn > 36 gam (loại)

Vậy khi cho Mg vào A phải có kim loại bị tách ra.

* Nếu chỉ có Cu bị tách ra, theo bảo toàn electron và bảo toàn nguyên tố Mg, Cu, Fe, ta có:
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Vậy có cả Cu và Fe bị tách ra. Theo bảo toàn electron và bảo toàn nguyên tố Mg, Cu, Fe, ta có:
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Chú ý : Học sinh có cách giải khác hợp lí mà ra đúng đáp án thì cho điểm tối đa của câu đấy
                                       ------------------------HẾT-------------------------
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